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TỜ TRÌNH
 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết, Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn thực phẩm kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
Cơ sở chính trị của dự thảo là các văn kiện sau của Đảng. Các văn kiện này không phải là căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc cụ thể hóa được thực hiện trong phạm vi thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị. Kết quả rà soát từng nội dung chỉ đạo và mức độ cụ thể hóa nêu tại Phụ lục rà soát kèm theo Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (tài liệu số 04).
- Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới: dự thảo cụ thể hóa chỉ đạo “xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm” (mục 2) bằng cơ sở dữ liệu của Hệ thống (Điều 5, Điều 6); chỉ đạo “tăng cường … kiểm tra” (mục 3) theo hướng tập trung nguồn lực kiểm tra vào đối tượng có nguy cơ cao hơn (Điều 4, Chương III, Chương IV); chỉ đạo “đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp”, “khắc phục tình trạng chồng chéo” (mục 5) bằng quản lý theo nguy cơ dựa trên dữ liệu, phối hợp kế hoạch và sử dụng lại kết quả kiểm tra (Điều 20, Điều 22, Điều 23).
- Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: dự thảo góp phần thực hiện yêu cầu “tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm” (mục III.3) và phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền số, kiểm soát quyền lực (mục III.5), phân cấp, phân quyền cho Thành phố (mục III.6).
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: dự thảo cụ thể hóa yêu cầu “dữ liệu của bộ, ngành, địa phương bảo đảm liên thông, tích hợp, chia sẻ” (mục III.3) trong phạm vi dữ liệu an toàn thực phẩm của Thành phố (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 29, Điều 30).
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: dự thảo là biện pháp tổ chức thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn, thực hiện yêu cầu “ưu tiên bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (mục III.3); không tạo nghĩa vụ mới cho cơ sở, phù hợp quan điểm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” (mục III.2).
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân: dự thảo cụ thể hóa yêu cầu “quản trị dựa trên dữ liệu” và “ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra…” (mục III.2); đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, việc lựa chọn theo mức ưu tiên không làm phát sinh quá 01 lần kiểm tra theo kế hoạch trong một năm (khoản 3 Điều 20), phù hợp nguyên tắc “chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra mỗi năm 1 lần đối với doanh nghiệp” (mục III.2); lĩnh vực nông nghiệp đã có tần suất không quá 01 lần/cơ sở/năm theo quy định của Bộ (Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, sửa đổi bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT).
- Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 03/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nội dung chỉ đạo chưa được cụ thể hóa trong dự thảo, do thuộc thẩm quyền trung ương hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện: kiểm tra trực tuyến, từ xa (hình thức, trình tự kiểm tra theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và quy định của Bộ); miễn kiểm tra thực tế đối với cơ sở tuân thủ tốt (chưa có tiêu chí “tuân thủ tốt” do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo khoản 6 Điều 4 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP); tần suất kiểm tra lĩnh vực Công Thương (Thông tư số 56/2025/TT-BCT không quy định tần suất, thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP); căn cứ kiểm tra không theo kế hoạch tại Điều 21 dự thảo Quy định được xây dựng theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, rộng hơn ngoại lệ “có bằng chứng rõ ràng về việc doanh nghiệp vi phạm” tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, và cấp Thành phố không thu hẹp được căn cứ do Chính phủ quy định. Sở An toàn thực phẩm sẽ tham mưu sửa đổi Quy định khi có tiêu chí “tuân thủ tốt”.
b) Cơ sở pháp lý
Thứ nhất, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 (sau đây gọi là Luật Phát triển đô thị) giao Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm quyền “Tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng” (điểm c khoản 2 Điều 29). Đây là thẩm quyền độc lập với thẩm quyền quy định về biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh (điểm a) và thẩm quyền quy định quy chế cung ứng, cung cấp thông tin về nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm (điểm b) cùng khoản; điểm a, điểm b mở đầu bằng “Quy định”, điểm c mở đầu bằng “Tổ chức, vận hành”.
Thứ hai, Quyết định được ban hành để thực hiện thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 (khoản 2 Điều 5 Luật Phát triển đô thị; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), là văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật này, nên trình tự xây dựng theo Mục 2 Chương II Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND (Điều 6 đến Điều 9); không thuộc văn bản quy định biện pháp đặc thù theo điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Phát triển đô thị. Hình thức quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là phù hợp (khoản 11 Điều 4, khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị được quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành (khoản 1 Điều 7), với điều kiện: đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý của việc quy định khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; xác định rõ mục tiêu, kết quả dự kiến, cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình; đánh giá sự phù hợp với Điều 3; đánh giá tác động chính sách; tham vấn, lấy ý kiến; không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn (điểm a đến điểm đ khoản 4 Điều 7). Hồ sơ dự thảo gồm các thành phần tại khoản 2 Điều 7; Tờ trình theo mẫu tại Phụ lục và đánh giá thêm 04 nội dung tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND.
Thứ ba, Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định Luật Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tại dòng 14 giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì xây dựng văn bản này. Dòng 14 Danh mục ghi “điểm a khoản 2 Điều 29” cho nội dung thuộc điểm c; dòng 15 ghi “điểm c” cho nội dung thuộc điểm a. Dự thảo viện dẫn đúng điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; Sở An toàn thực phẩm kiến nghị Sở Tư pháp tham mưu điều chỉnh Danh mục theo điểm b khoản 3 Điều 2 Quyết định số 5914/QĐ-UBND. Danh mục không làm thay đổi nội dung thẩm quyền do Luật quy định. Tên văn bản bám nguyên văn điểm c; cụm “và giám sát” (tại dự thảo trước, Danh mục và Công văn số 12384/STP-VB của Sở Tư pháp) không có trong điểm c và trùng nội hàm “giám sát” của điểm a nên được bỏ khỏi tên gọi và các điều của dự thảo.
Thứ tư, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương “theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” (khoản 2 Điều 68); Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm (khoản 5 Điều 68); cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định (điểm a khoản 2 Điều 69). Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành quy định kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt (điểm a khoản 2 Điều 7) và các căn cứ ban hành quyết định kiểm tra (khoản 2 Điều 11). Lĩnh vực y tế áp dụng Thông tư số 17/2026/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành; lĩnh vực nông nghiệp áp dụng Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT, trong đó kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tần suất kiểm tra không quá 01 lần/cơ sở/năm trừ kiểm tra đột xuất (khoản 4, khoản 5 Điều 17); lĩnh vực Công Thương áp dụng Thông tư số 56/2025/TT-BCT quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành theo điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định (khoản 3 Điều 5), không quy định tần suất. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (tiếp tục áp dụng do Nghị định số 46/2026/NĐ-CP bị tạm ngưng hiệu lực theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP) quy định nghĩa vụ lưu trữ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc (Điều 35).
Như vậy, trong Hệ thống, hoạt động kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố (khoản 2, khoản 5 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm); thẩm quyền, trình tự, thủ tục một cuộc kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và quy định của Bộ. Nội dung nào của dự thảo Quy định khác văn bản của Chính phủ, Bộ hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ được liệt kê đích danh, đánh giá tại mục I.3 Tờ trình này và báo cáo theo điểm b, điểm c khoản 4 Điều 57 Luật Phát triển đô thị; nội dung không được liệt kê phải tuân thủ văn bản trung ương.
Thứ năm, về phương pháp xác định nguy cơ: Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định phương pháp xác định mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa, trong đó “Mỗi một sản phẩm, hàng hóa có một hệ số tác động ‘k’ duy nhất” (mục III.3); các bộ quản lý ngành ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao (khoản 2 Điều 5). Dự thảo Quy định xác định điểm R cho từng mối nguy gắn với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng, trên cơ sở vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP (Phương án A) — là nội dung quy định khác văn bản của Chính phủ. Dự thảo không “kế thừa” Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và không tự phân loại mức độ rủi ro sản phẩm thay Bộ quản lý ngành.
2. Cơ sở thực tiễn
Thứ nhất, khối lượng quản lý lớn trong khi nguồn lực không tăng tương ứng. Địa bàn Thành phố có 168 phường, xã, đặc khu, được Sở An toàn thực phẩm chia thành 12 khu vực để phân công theo dõi; từ ngày 01/7/2025 đến ngày 01/7/2026, Sở cấp 12.889 hồ sơ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tăng 88,13% so với cùng kỳ (Báo cáo số 3992/BC-SATTP ngày 21/7/2026 của Sở An toàn thực phẩm). Trên địa bàn có 399 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, 2.525 bếp ăn trường học, 752 bếp ăn tập thể và hơn 13.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; khối lượng công việc của Sở tăng trong khi nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng, cấp xã còn thiếu nhân sự có chuyên môn phù hợp (Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
Thứ hai, việc lựa chọn đối tượng kiểm tra chưa có công cụ so sánh mức độ ưu tiên dựa trên dữ liệu. Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Sở An toàn thực phẩm kiểm tra 3.648 cơ sở, trong đó kiểm tra định kỳ theo kế hoạch 3.413 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm (khoảng 0,50%, tính bằng 17/3.413); kiểm tra đột xuất 235 cơ sở, phát hiện 33 cơ sở vi phạm (khoảng 14,04%, tính bằng 33/235); kiểm tra theo chuyên đề được xác định theo loại hình có nguy cơ cao như bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn, nhà hàng tiệc cưới, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, khu chế xuất và chợ đầu mối (Báo cáo số 3992/BC-SATTP). Do kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm, chênh lệch tỷ lệ một phần là hệ quả của cách chọn đối tượng; số liệu chỉ là chỉ dấu. Thành phố chưa có công cụ thường xuyên để so sánh mức độ ưu tiên giữa các cơ sở, sản phẩm, quan hệ cung ứng trên cơ sở dữ liệu.
Thứ ba, nguy cơ về an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn ghi nhận 19 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.389 người mắc, không có trường hợp tử vong; lấy 380 mẫu nông lâm thủy sản tại 03 chợ đầu mối dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, có 34 mẫu không phù hợp (8,95%); 102 mẫu lấy trong kiểm tra có 04 mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh, 23 mẫu đang chờ kết quả (Báo cáo số 3992/BC-SATTP). Kế hoạch giám sát năm 2026 dự kiến lấy 4.482 mẫu đối với 90 sản phẩm (nhóm sản phẩm) (Báo cáo số 3992/BC-SATTP; Báo cáo số 358/BC-UBND).
Thứ tư, mối nguy có thể lan truyền qua nhiều cơ sở và nhiều địa phương trong chuỗi cung ứng. Chợ đầu mối Bình Điền có hơn 1.400 thương nhân, khoảng 1.775 tấn hàng hóa/ngày, cung cấp trên 70% thủy hải sản cho Thành phố, 100% heo nhập chợ được đeo vòng nhận diện, quản lý theo quy chế ban hành kèm Quyết định số 144/QĐ-BĐ-TC, kết quả xét nghiệm mẫu mất 4 - 5 ngày (Báo cáo của Chợ đầu mối Bình Điền); Chợ đầu mối Hóc Môn có khoảng 350 sạp, khoảng 2.020 tấn/ngày, khoảng 10.000 lượt xe/ngày, thương nhân kê khai nguồn hàng theo sổ “một đầu vào - một đầu ra” (Báo cáo của Chợ đầu mối Hóc Môn); Chợ đầu mối Thủ Đức có khoảng 2.395 tấn/ngày, có phần mềm quản lý nguồn hàng nhưng truy xuất mới đến cấp tỉnh/xã, trong 06 tháng có 21.848 tấn rau và 36.200 tấn trái cây có nguồn gốc Trung Quốc (Báo cáo của Chợ đầu mối Thủ Đức). Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 01/7/2026, 135.555 lượt xe với 2.783.931,5 con heo nhập 02 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền được kiểm soát nguồn gốc, trong đó nguồn từ các tỉnh 52.166 lượt xe với 1.295.501,5 con; Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm có 8.972 cơ sở tham gia (đến tháng 6/2026); đối với mẫu không phù hợp có nguồn gốc từ tỉnh, thành phố khác, Sở An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý của địa phương có cơ sở (Báo cáo số 3992/BC-SATTP).
Thứ năm, dữ liệu phục vụ kiểm soát nguy cơ hình thành tại nhiều cơ quan, nhiều cấp; việc kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm giữa các cơ quan đang được điều chỉnh, hoàn thiện (Báo cáo số 358/BC-UBND). Chưa có quy định của Thành phố xác định trách nhiệm cung cấp, cập nhật, đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan thuộc Thành phố cho mục đích lựa chọn đối tượng kiểm tra theo nguy cơ; cơ quan nhà nước thực hiện điều phối dữ liệu thuộc phạm vi quản lý (khoản 2 Điều 17 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15).
Từ các cơ sở trên, cần ban hành Quy định để: thống nhất phương pháp xác định nguy cơ và mức ưu tiên dùng cho lựa chọn đối tượng kiểm tra; xác định trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu của các cơ quan thuộc Thành phố; sử dụng dữ liệu một bước trước - một bước sau để khoanh vùng nguồn, phạm vi phân phối mà không mở rộng kiểm tra ra toàn bộ chuỗi cung ứng; sử dụng lại kết quả kiểm tra để giảm trùng lặp; xác định quyền của cơ sở được xem, gửi ý kiến về dữ liệu của mình và phạm vi thông tin không công khai.
3. Tính cân đối, hợp lý của việc cần phải ban hành văn bản để quy định khác với văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Theo khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 7 Luật Phát triển đô thị và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND, nội dung của dự thảo Quy định so với văn bản trung ương được phân thành ba loại: (A) quy định khác văn bản của Chính phủ, Bộ; (B) nội dung chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ; (C) dẫn chiếu, tuân thủ văn bản trung ương. Mọi nội dung loại (A) và (B) đều được đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý. Danh mục dưới đây thống nhất với mục II Bản so sánh, thuyết minh (tài liệu số 03 của hồ sơ).
	Nội dung (điều của dự thảo Quy định)
	Văn bản trung ương đối chiếu
	Loại
	Sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý

	K1-a Điểm rủi ro R xác định cho từng mối nguy gắn với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng; hệ số k xác định theo tiêu chí tại Phụ lục kèm theo Quy định (vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI), có tính đến khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng (khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 15, Mục I Phụ lục)
	Nghị định số 37/2026/NĐ-CP: khoản 3 Điều 4; điểm b khoản 3 Điều 5; Phụ lục VI mục III.3
	(A)
	Cần thiết: phương pháp tại Phụ lục VI xác định mức độ rủi ro cho sản phẩm, hàng hóa với một hệ số k duy nhất cho mỗi sản phẩm, không phân biệt được nguy cơ giữa các cơ sở, quan hệ cung ứng cùng sản phẩm, trong khi điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị giao kiểm soát nguy cơ “trong chuỗi cung ứng”. Cân đối, hợp lý: giữ công thức R = k × C × P và năm mức k của Phụ lục VI; điều chỉnh đối tượng xác định và bổ sung tiêu chí phạm vi phân phối, khả năng khoanh vùng, thu hồi tại mức k = 0,8; tiêu chí cảnh báo tại mức k = 0 và mức k = 0,8 áp dụng như nhau cho cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan (bảng hệ số k tại mục III.3 Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP chỉ nêu cảnh báo, khuyến cáo của tổ chức quốc tế); mức k = 0,5 bỏ yếu tố “xuyên biên giới”, giữ tiêu chí “chuỗi cung ứng phức tạp hoặc khó minh bạch thông tin toàn chuỗi” (Mục I.2 Phụ lục). Khoản 4 Mục II Phụ lục (trạng thái D xác định theo cùng tiêu chí đối với dữ liệu của thực phẩm trong nước và nhập khẩu, dữ liệu phát sinh ngoài địa bàn Thành phố không phải căn cứ xác định D2, D3) là nội dung bổ sung trong phạm vi tổ chức, vận hành Hệ thống (Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP không quy định trạng thái độ tin cậy dữ liệu). Các điều chỉnh, bổ sung này bảo đảm tiêu chí áp dụng thống nhất đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Điều 4 dự thảo Quy định; điểm a khoản 4 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm; khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 1 Phụ lục C Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức Thương mại thế giới); cảnh báo trong nước, nước ngoài được xử lý cùng tiêu chí như tại điểm d khoản 1 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 21 và khoản 4 Mục III Phụ lục. R chỉ dùng để xếp thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng kiểm tra, không thay phân loại của Bộ (khoản 3 Điều 4); thang, ngưỡng chỉ sửa bằng quyết định quy phạm pháp luật (khoản 5 Điều 15). Hệ quả: tham vấn Bộ Khoa học và Công nghệ (khoản 5 Điều 5 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP); báo cáo Chính phủ về việc vận dụng có điều chỉnh.

	K2 Tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên; danh sách cụ thể xác định trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (khoản 10 Điều 3, Điều 16, khoản 3 Điều 17)
	Nghị định số 37/2026/NĐ-CP khoản 2 Điều 5; Phụ lục VI mục III.3, mức k = 0,8; Nghị định số 217/2025/NĐ-CP điểm a khoản 2 Điều 7
	(A) – ranh giới
	Cần thiết: Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, cao của Bộ quản lý ngành phải bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 (khoản 2 Điều 5 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP); tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 16 được áp dụng khi Danh mục này được ban hành và có hiệu lực, nên các tiêu chí tại điểm b, c, d, đ là cơ chế áp dụng chính; thực tiễn ngộ độc thực phẩm, mẫu không đạt và nhóm bếp ăn tập thể, suất ăn nêu tại mục I.2. Cân đối, hợp lý: ưu tiên Danh mục của Bộ khi đã có hiệu lực (điểm a khoản 1 Điều 16); tiêu chí ngộ độc chỉ áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền đã xác định (điểm b); nhóm ưu tiên chỉ dùng để lựa chọn, sắp xếp đối tượng kiểm tra, không làm phát sinh yêu cầu công bố, quy chuẩn, truy xuất bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hay nghĩa vụ nào của cơ sở (khoản 2 Điều 16). Tiêu chí tại điểm d, đ gần trùng tiêu chí mức k = 0,8 của Phụ lục VI nên được nêu đích danh khi tham vấn Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ. Khoảng thời gian 24 tháng, 12 tháng (*) là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định).

	K3 Kế hoạch kiểm tra hằng năm gồm các kế hoạch kiểm tra chuyên đề xác định theo nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên; gửi cơ quan thanh tra (khoản 1, khoản 2 Điều 20)
	Luật An toàn thực phẩm điểm a khoản 2 Điều 69; Nghị định số 217/2025/NĐ-CP điểm a khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 2 Điều 11; Thông tư số 17/2026/TT-BYT khoản 3, khoản 4 Điều 4
	(C)
	Không thay đổi chủ thể phê duyệt; gửi Thanh tra Thành phố và, đối với lĩnh vực y tế, Thanh tra Chính phủ.

	K4 Tần suất kiểm tra theo kế hoạch (khoản 3 Điều 20)
	Thông tư số 48/2015/TT-BYT khoản 3 Điều 7 (sửa đổi bởi Thông tư số 17/2023/TT-BYT); Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT (sửa đổi bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT) điểm c khoản 4 Điều 17: không quá 01 lần/cơ sở/năm; Thông tư số 56/2025/TT-BCT: không quy định tần suất
	(C) có điều kiện
	Không đặt tần suất riêng; lĩnh vực nông nghiệp đã có tần suất 01 lần/cơ sở/năm theo quy định của Bộ; lĩnh vực Công Thương theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, việc lựa chọn theo mức ưu tiên không làm phát sinh quá 01 lần kiểm tra theo kế hoạch trong một năm; lần kiểm tra tiếp theo chỉ theo Điều 21; ngoại lệ tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 48/2015/TT-BYT dẫn chiếu Điều 8 của Thông tư này, nhưng Điều 8 đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2026 (khoản 2 Điều 13 Thông tư số 17/2026/TT-BYT).

	K5 Mức 1 là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét kiểm tra không theo kế hoạch (khoản 1 Điều 17, Điều 21, Mục III Phụ lục)
	Nghị định số 217/2025/NĐ-CP Điều 6, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11
	(C)
	Quyết định kiểm tra do người có thẩm quyền ban hành theo căn cứ của Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; Mức 1 không tự động làm phát sinh quyết định kiểm tra.

	K6 Kết quả kiểm tra của cơ quan thuộc Thành phố đã cập nhật trong 12 tháng được dùng thay cho kiểm tra lại cùng nội dung (khoản 2 Điều 22)
	Nghị định số 217/2025/NĐ-CP khoản 2, khoản 5 Điều 4
	(B)
	Cần thiết: giảm kiểm tra trùng lặp cùng nội dung giữa các cơ quan thuộc Thành phố. Cân đối, hợp lý: thi hành nguyên tắc không chồng chéo, trùng lặp và ưu tiên kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử; chỉ ràng buộc cơ quan thuộc Thành phố, không ràng buộc cơ quan trung ương; không áp dụng đối với kiểm tra theo Điều 21.

	K7 Kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 32)
	Nghị định số 37/2026/NĐ-CP khoản 8 Điều 23, khoản 2 Điều 26
	(C)
	Chỉ trong các trường hợp của khoản 8 Điều 23; việc kết nối với Hệ thống của Thành phố không làm phát sinh nghĩa vụ kết nối Cổng quốc gia.

	K8 Nghĩa vụ dữ liệu của cơ sở (khoản 3 Điều 6, khoản 1 Điều 32)
	Luật An toàn thực phẩm khoản 1 Điều 54, điểm a khoản 2 Điều 70; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Điều 35; Thông tư số 25/2019/TT-BYT khoản 2, khoản 3 Điều 7; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP khoản 2 Điều 26
	(C)
	Chỉ nghĩa vụ pháp luật hiện hành đã quy định, đúng trường hợp và thời hạn; không đặt nghĩa vụ khai báo thường xuyên, định kỳ.

	K9 Cơ sở được xem dữ liệu về mình đã có kết luận, gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu; Sở An toàn thực phẩm xem xét khi rà soát, lập kế hoạch (Điều 12)
	Nghị định số 63/2010/NĐ-CP khoản 1 Điều 3; Luật An toàn thực phẩm điểm d khoản 1 Điều 69
	(B)
	Cần thiết: bảo đảm cơ sở được biết và bổ sung dữ liệu về mình được sử dụng trong Hệ thống. Cân đối, hợp lý: không có hồ sơ, thời hạn, văn bản kết quả nên không phải thủ tục hành chính; Hệ thống không hiển thị R, mức ưu tiên, việc được lựa chọn vào kế hoạch, chỉ báo chưa xác minh để không tạo kênh báo trước kiểm tra không theo kế hoạch; quyền khiếu nại, tố cáo giữ nguyên theo pháp luật.

	K10 Thời hạn 03 ngày làm việc (*) cơ quan thuộc Thành phố cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống (khoản 1 Điều 22)
	Thông tư số 17/2026/TT-BYT khoản 2, khoản 3 Điều 10
	(B)
	Cần thiết: bảo đảm vòng phản hồi để đánh giá lại nguy cơ sau kiểm tra. Cân đối, hợp lý: nghĩa vụ nội bộ của cơ quan thuộc Thành phố, tính từ ngày ban hành văn bản xác định kết quả cuối cùng; không rút ngắn thời hạn của Thông tư số 17/2026/TT-BYT. Thời hạn 03 ngày làm việc (*) là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định).

	K11 Cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, tổ chức quốc tế được sử dụng để lựa chọn, xác minh khi sản phẩm có mặt trên địa bàn (điểm d khoản 1 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 21, khoản 4 Mục III Phụ lục)
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP điểm c khoản 3 Điều 17 (kiểm tra chặt đối với thực phẩm nhập khẩu)
	(B)
	Cần thiết: thực phẩm nhập khẩu lưu thông trên địa bàn trong khi phương thức kiểm tra chặt khi có cảnh báo chỉ áp dụng tại khâu nhập khẩu. Cân đối, hợp lý: không áp dụng biện pháp tại khâu nhập khẩu; chỉ khi sản phẩm có mặt trên địa bàn hoặc cơ sở được cảnh báo có quan hệ cung ứng trên địa bàn; cùng tiêu chí với cảnh báo trong nước, kể cả trong bảng hệ số k (Mục I.2 Phụ lục); kiểm tra qua căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

	K12 Không công khai điểm R, mức ưu tiên, việc cơ sở được lựa chọn vào kế hoạch kiểm tra, chỉ báo chưa xác minh (khoản 2 Điều 11, khoản 3 Điều 12)
	Luật An toàn thực phẩm điểm a, điểm b khoản 4 Điều 68
	(B)
	Cần thiết: điểm b khoản 4 Điều 68 chỉ bảo vệ bí mật kết quả kiểm tra của cơ sở được kiểm tra khi chưa có kết luận; các thông tin trước kiểm tra chưa được kiểm chứng, nếu công khai có thể gây thiệt hại về uy tín, vị thế cạnh tranh cho cơ sở mà không có kết luận vi phạm và làm giảm hiệu quả kiểm tra không theo kế hoạch. Cân đối, hợp lý: yêu cầu công khai, minh bạch (điểm a khoản 4 Điều 68) được bảo đảm bằng công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí (khoản 3 Điều 11); cảnh báo sản phẩm, thu hồi, kết quả xử lý được công khai khi đã có kết luận, quyết định của người có thẩm quyền.


Các điều về tổ chức dữ liệu, nhật ký, phân công trách nhiệm (Điều 5, khoản 1, khoản 2 Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 18, Điều 23, Điều 24 đến Điều 31, Điều 34 dự thảo Quy định) chưa được liệt kê thành dòng riêng trong bảng trên. Đề nghị cơ quan thẩm định cho ý kiến về việc có phải đánh giá theo điểm a khoản 4 Điều 7 Luật Phát triển đô thị đối với các nội dung này hay không.
Hệ quả về trình tự: (1) các nội dung (A), (B) được đánh giá tác động tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (tài liệu số 05), trong đó so sánh phương án áp dụng quy định hiện hành và phương án ban hành quy định khác hoặc chưa có (điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND); (2) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban hành, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (điểm b khoản 4 Điều 57 Luật Phát triển đô thị) và báo cáo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ (điểm c khoản 4 Điều 57), trong đó có nội dung báo cáo về việc vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP (khoản 4 Điều 24 dự thảo Quy định); (3) Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả sau 01 năm thi hành (điểm đ khoản 3 Điều 57 Luật Phát triển đô thị; khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định).
Vấn đề chính sách xin ý kiến tham vấn: (1) phương pháp xác định R theo Phương án A đã lựa chọn — vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP (dòng K1-a); (2) tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên (dòng K2) và ranh giới “chỉ dùng để lựa chọn đối tượng kiểm tra, không làm phát sinh nghĩa vụ”.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
a) Thực hiện thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; tổ chức thống nhất Hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố.
b) Tập trung nguồn lực kiểm tra vào mối nguy, sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng có nguy cơ cao hơn; lựa chọn đối tượng kiểm tra có căn cứ, giải thích được, trong khuôn khổ căn cứ, tần suất kiểm tra theo pháp luật hiện hành (khoản 1 Điều 4, Điều 19, Điều 20 dự thảo Quy định).
c) Liên thông, sử dụng dữ liệu của cơ quan nhà nước thuộc Thành phố; sử dụng lại kết quả kiểm tra để giảm chồng chéo, trùng lặp (khoản 5 Điều 4, Điều 6, khoản 2 Điều 22 dự thảo Quy định).
d) Truy xuất theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau để xác định nguồn phát sinh, phạm vi ảnh hưởng và đối tượng cần kiểm soát (Điều 13, khoản 3 Điều 19 dự thảo Quy định).
đ) Xác định rõ trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và cơ sở trong vận hành Hệ thống (Chương V dự thảo Quy định).
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản
a) Đúng phạm vi thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; không quy định biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh (nội dung điểm a) và không thực hiện nội dung quy chế cung ứng, cung cấp thông tin về nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm (điểm b — không có trong Danh mục kèm theo Quyết định số 5914/QĐ-UBND).
b) Không tạo nghĩa vụ mới cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nguồn dữ liệu chính của Hệ thống là dữ liệu của cơ quan nhà nước; cơ sở chỉ cung cấp thông tin, tài liệu mà pháp luật đã buộc lưu giữ, đúng trường hợp và thời hạn do pháp luật đó quy định; việc kết nối, cung cấp dữ liệu quan hệ cung ứng là tự nguyện, không làm phát sinh nghĩa vụ, thời hạn cập nhật bắt buộc và không phải là yếu tố để xác định R hoặc mức ưu tiên (Điều 6, Điều 7 dự thảo Quy định). Dự thảo không quy định thủ tục hành chính, không đặt chế tài (thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo khoản 1 Điều 16 Luật Phát triển đô thị).
c) Không thay thế việc phân tích nguy cơ, phân loại sản phẩm, hàng hóa theo mức độ rủi ro, danh mục do Bộ quản lý ngành ban hành; kết quả xác định R, mức ưu tiên, nhóm thực phẩm ưu tiên không làm phát sinh yêu cầu công bố sản phẩm, công bố hợp quy, truy xuất nguồn gốc bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hay nghĩa vụ nào khác của cơ sở và không phải là căn cứ kết luận vi phạm (khoản 3 Điều 4 dự thảo Quy định).
d) Tuân thủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và quy định của Bộ quản lý ngành; không đặt tần suất kiểm tra riêng; không đặt tiêu chí “tuân thủ tốt” để miễn kiểm tra thực tế (khoản 6 Điều 4, khoản 3 Điều 20 dự thảo Quy định).
đ) Con người quyết định: kết quả xác định R, chỉ báo bất thường và đề xuất của công cụ phân tích là thông tin đầu vào; việc đưa đối tượng vào kế hoạch kiểm tra, ban hành quyết định kiểm tra và công bố cảnh báo do người có thẩm quyền xem xét, quyết định (khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 20 dự thảo Quy định).
e) Công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí; không công khai thông tin phục vụ lựa chọn đối tượng kiểm tra; bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh; áp dụng thống nhất tiêu chí đối với thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, không phân biệt đối xử về xuất xứ và chủ thể (khoản 4 Điều 4, Điều 10, Điều 11 dự thảo Quy định).
g) Thông số ban đầu được đánh giá sau 01 năm thi hành; thang giá trị C, k, P, công thức, ngưỡng phân loại R và tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên là thông số quy phạm, chỉ được sửa đổi bằng quyết định quy phạm pháp luật theo trình tự đầy đủ, không thay đổi bằng tham số kỹ thuật của Hệ thống (khoản 5 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định).
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Sở An toàn thực phẩm được giao chủ trì xây dựng văn bản tại dòng 14 Danh mục kèm theo Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (trước đó: Thông báo số 769/TB-VP ngày 06/7/2026 và số 1027/TB-VP ngày 04/9/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố).
2. Dự thảo 1-1 đã được gửi lấy ý kiến tại Công văn số 5694/SATTP-KTPC ngày 10/9/2026. Sở nhận được 04 văn bản góp ý: Công văn số 12384/STP-VB ngày 24/9/2026 của Sở Tư pháp; Văn bản số 14545/SCT-QLTM ngày 22/9/2026 của Sở Công Thương, số 2190/SNNMT-KHCN ngày 25/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, số 4356/UBND-VHXH ngày 14/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp. Nội dung tiếp thu, giải trình nêu tại tài liệu số 07.
3. Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả rà soát căn cứ pháp lý, Sở chỉnh lý thành dự thảo 1-2: bỏ cụm “và giám sát”; viện dẫn đúng điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị; bỏ nghĩa vụ khai báo dữ liệu bắt buộc của cơ sở; chuyển cơ chế đề nghị xem xét lại mức ưu tiên thành cơ chế phản hồi nghiệp vụ; bổ sung đánh giá sau 01 năm thi hành và trách nhiệm báo cáo trong 07 ngày; lập đủ hồ sơ theo khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND (chi tiết tại tài liệu số 03). Ngày 19/10/2026, trên cơ sở Thuyết minh dự toán kinh phí vận hành Hệ thống, Sở chỉnh lý Điều 33 dự thảo Quy định (bổ sung trách nhiệm lập dự toán và việc bố trí kinh phí hạ tầng dùng chung) và cập nhật nội dung nguồn lực tại mục VIII Tờ trình, Bản so sánh, thuyết minh và các Báo cáo đánh giá. Ngày 02/11/2026, trên cơ sở Báo giá số 2710/BG-CHECKEE ngày 27/10/2026 và Thuyết minh dự toán kinh phí được lập lại theo hướng chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá (tài liệu số 08), Sở cập nhật số liệu kinh phí vận hành tại mục VIII Tờ trình, Bản so sánh, thuyết minh và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; nội dung Điều 33 dự thảo Quy định không thay đổi.
4. Các bước tiếp theo: a) tham vấn Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan theo khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND; gửi dự thảo đến Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để lấy ý kiến về việc thông báo theo các điều ước quốc tế có liên quan; b) lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ (trong đó Sở Tài chính cho ý kiến về dự toán kinh phí; Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến về khả năng bố trí Hệ thống trên hạ tầng số dùng chung của Thành phố và việc phân loại nội dung chi thuộc nguồn chuyển đổi số) và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; đăng tải hồ sơ dự thảo theo khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND và Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); c) xin ý kiến Đảng ủy Sở An toàn thực phẩm (thực hiện theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND); d) Gửi Sở Tư pháp thẩm định với hồ sơ theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm tổ chức và vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 1 dự thảo Quy định).
b) Đối tượng áp dụng: cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và đơn vị có liên quan thuộc Thành phố; cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông, phân phối, kinh doanh, cung ứng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn Thành phố; tổ chức, cá nhân tham gia vận hành kỹ thuật, cung cấp, kết nối, chia sẻ hoặc khai thác dữ liệu của Hệ thống; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 2 dự thảo Quy định).
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm 03 điều: Điều 1 ban hành kèm theo Quy định; Điều 2 hiệu lực thi hành; Điều 3 trách nhiệm thi hành. Căn cứ ban hành của dự thảo Quyết định có Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Dự thảo Quy định gồm 05 chương, 36 điều và 01 Phụ lục:
- Chương I. Quy định chung (Điều 1 đến Điều 4);
- Chương II. Dữ liệu của Hệ thống, bảo vệ dữ liệu và truy xuất nguồn gốc (Điều 5 đến Điều 13);
- Chương III. Xác định nguy cơ và mức ưu tiên (Điều 14 đến Điều 18);
- Chương IV. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra (Điều 19 đến Điều 22);
- Chương V. Tổ chức thực hiện (Điều 23 đến Điều 36);
- Phụ lục. Giá trị các thành phần C, k, P; trạng thái độ tin cậy dữ liệu D và các trường hợp cảnh báo bắt buộc (Mục I. Giá trị các thành phần C, k, P; Mục II. Trạng thái độ tin cậy dữ liệu D; Mục III. Các trường hợp cảnh báo bắt buộc (Mức 1)).
3. Nội dung cơ bản
a) Chương I xác định phạm vi, đối tượng, 12 thuật ngữ (Hệ thống, mối nguy, nguy cơ, R, chuỗi cung ứng, quan hệ cung ứng, truy xuất nguồn gốc, nguyên tắc một bước trước - một bước sau, chỉ báo bất thường, nhóm thực phẩm ưu tiên, mức ưu tiên, trạng thái D) và 06 nguyên tắc vận hành; trong đó khoản 4 Điều 3 định nghĩa “Điểm rủi ro” xác định trên cơ sở vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
b) Chương II quy định cấu phần Hệ thống; nguồn dữ liệu (nguồn chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước; cơ sở chỉ cung cấp thông tin pháp luật đã buộc lưu giữ trong trường hợp, thời hạn pháp luật quy định); kết nối tự nguyện, không phải yếu tố xác định R hoặc mức ưu tiên; quản lý chất lượng dữ liệu (nguồn, thời điểm, chủ thể, trạng thái xác minh; không sửa đè; dữ liệu chưa xác minh không dùng riêng để kết luận vi phạm); phân quyền và nhật ký dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin; công khai và bảo mật thông tin; thông tin và ý kiến của cơ sở (được xem dữ liệu đã có kết luận, gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu; Hệ thống không hiển thị R, mức ưu tiên, việc được lựa chọn vào kế hoạch, chỉ báo chưa xác minh); truy xuất một bước trước - một bước sau, không cấp lại mã đối với đối tượng đã có mã hợp pháp.
c) Chương III quy định nhận diện mối nguy; phương pháp xác định R = k × C × P cho từng mối nguy (khoản 1 Điều 15, vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP), R của đối tượng là giá trị cao nhất có căn cứ, ngưỡng phân loại thấp (dưới 4,5), trung bình (từ 4,5 đến dưới 16), cao (từ 16 trở lên); R tạm tính không được dùng để giảm mức ưu tiên; tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên (Điều 16) với khoảng thời gian 24 tháng, 12 tháng (*); 04 mức ưu tiên (Mức 1 khi có cảnh báo bắt buộc, không phụ thuộc R; Mức 2 khi R từ 16; Mức 3 khi thuộc nhóm ưu tiên hoặc R từ 4,5 đến dưới 16; Mức 4 kiểm soát thường quy); cập nhật, đánh giá lại nguy cơ.
d) Chương IV quy định nguyên tắc lựa chọn đối tượng kiểm tra (căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình chấp hành pháp luật; kết hợp lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát đối với Mức 4); kế hoạch kiểm tra hằng năm do Giám đốc Sở An toàn thực phẩm xây dựng, trong đó có kế hoạch kiểm tra chuyên đề trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; tần suất theo quy định của Bộ quản lý ngành; kiểm tra không theo kế hoạch đối với Mức 1 trên cơ sở quyết định của người có thẩm quyền; cập nhật kết quả kiểm tra trong 03 ngày làm việc (*) và sử dụng lại kết quả kiểm tra trong 12 tháng.
đ) Chương V quy định cơ chế phối hợp; trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm, Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và đơn vị vận hành kỹ thuật, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kinh phí (nguồn kinh phí, trách nhiệm lập dự toán, bố trí kinh phí hạ tầng dùng chung); lộ trình triển khai Hệ thống (Giai đoạn 1 trong 12 tháng); đánh giá, rà soát, báo cáo; điều khoản chuyển tiếp.
e) Phụ lục quy định giá trị các thành phần C, k, P; trạng thái D1, D2, D3, xác định theo cùng tiêu chí đối với dữ liệu của thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Mục II); 04 trường hợp cảnh báo bắt buộc (Mức 1). Ghi chú tại Mục I.2 Phụ lục nêu nội dung bảng hệ số k được vận dụng có điều chỉnh từ Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
V. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU 3 CỦA LUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
1. Đánh giá về tính hợp hiến, sự phù hợp với Luật Phát triển đô thị, tính thống nhất với các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Dự thảo được xây dựng để thực hiện thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị, theo hình thức quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố và trình tự tại Mục 2 Chương II Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND (mục I.1 Tờ trình này). Dự thảo không đặt chế tài, không quy định thủ tục hành chính, không đặt nghĩa vụ mới đối với cơ sở ngoài nghĩa vụ pháp luật hiện hành đã quy định; nội dung khác hoặc chưa có quy định của trung ương được liệt kê đích danh tại mục I.3.
Về tính thống nhất với các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị: dự thảo không quy định biện pháp, quy trình giám sát, phản ứng nhanh (nội dung của điểm a khoản 2 Điều 29, được giao tại dòng 15 Danh mục kèm theo Quyết định số 5914/QĐ-UBND cho một văn bản khác) và không quy định quy chế cung ứng, cung cấp thông tin (điểm b khoản 2 Điều 29, không có trong Danh mục), bảo đảm không chồng lấn phạm vi điều chỉnh.
Về điều ước quốc tế: trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế, trừ Hiến pháp (khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 137/2025/QH15). Cơ quan soạn thảo đã rà soát dự thảo theo Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức Thương mại thế giới (Hiệp định SPS) và Chương 7 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Dự thảo áp dụng thống nhất tiêu chí đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu lưu thông trên địa bàn, không đặt yêu cầu, thủ tục tại khâu nhập khẩu; thủ tục kiểm tra thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; phương pháp xác định R được xây dựng trên cơ sở phân tích nguy cơ, phù hợp với định hướng của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex Alimentarius, CXG 82-2013). Qua rà soát, chưa phát hiện nội dung của dự thảo trái với các điều ước nêu trên; kết quả rà soát chi tiết nêu tại Phụ lục, bảng 3 Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (tài liệu số 04).
Về thông báo theo điều ước quốc tế: Sở An toàn thực phẩm gửi dự thảo đến Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong đợt tham vấn để lấy ý kiến về việc thông báo theo các điều ước quốc tế có liên quan; trường hợp phải thông báo, thời điểm trình ký và ngày có hiệu lực của Quyết định được bố trí phù hợp với thời hạn góp ý theo quy định.
2. Đánh giá về yêu cầu, sự phù hợp của việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan, đơn vị, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan, đơn vị; việc bảo đảm không phương hại đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia
Dự thảo không phân cấp, ủy quyền thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Phát triển đô thị (điểm d khoản 1 Điều 57). Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định và chỉ sửa đổi thông số quy phạm (thang C, k, P, công thức, ngưỡng, tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên) bằng quyết định quy phạm pháp luật (khoản 5 Điều 15 dự thảo Quy định; tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 16 là nội dung của Quy định). Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trong đó có danh sách nhóm thực phẩm ưu tiên cụ thể (khoản 3 Điều 16, khoản 1 Điều 20 dự thảo Quy định) theo thẩm quyền tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP — là thẩm quyền quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác (đoạn 2 điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Phát triển đô thị). Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thực hiện thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; Sở An toàn thực phẩm là đầu mối tham mưu, chủ trì vận hành Hệ thống; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu cung cấp, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; đơn vị vận hành kỹ thuật bảo đảm hạ tầng theo yêu cầu nghiệp vụ (Chương V dự thảo Quy định). Sở Nội vụ cho ý kiến về phân cấp khi lấy ý kiến bắt buộc.
Tác động của văn bản hết hiệu lực trong thời gian thi hành: (i) Nghị định số 148/2025/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027, trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 34; các Điều 25 đến Điều 31 phân cấp cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ một số thủ tục về an toàn thực phẩm; dự thảo chỉ sử dụng dữ liệu của các thủ tục này làm nguồn dữ liệu, ghi “theo quy định” mà không gắn tên cơ quan cấp, không xác lập thẩm quyền cấp, nên tác động giới hạn ở chủ thể nắm dữ liệu; (ii) Nghị quyết số 190/2025/QH15 hết hiệu lực từ ngày 28/02/2027; tác động tập trung ở phân công giữa Sở An toàn thực phẩm với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương; trách nhiệm cung cấp, chia sẻ dữ liệu được gắn với phạm vi quản lý của từng cơ quan (khoản 1 Điều 6, Điều 26, Điều 27, Điều 28 dự thảo Quy định), nên khi phân công thay đổi, trách nhiệm đi theo cơ quan được giao quản lý; khi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Sở An toàn thực phẩm rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định trong thời hạn 06 tháng (khoản 3 Điều 36 dự thảo Quy định); (iii) Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực từ ngày 01/4/2027 (khoản 4 Điều 63 Luật Phát triển đô thị) không làm gián đoạn vai trò đầu mối của Sở An toàn thực phẩm, vì tổ chức bộ máy đã thực hiện trước ngày Luật có hiệu lực tiếp tục được thực hiện cho đến khi có quy định mới (khoản 3 Điều 64). Đánh giá chi tiết tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (tài liệu số 05).
Dự thảo không điều chỉnh lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia. Trách nhiệm của Công an Thành phố trong dự thảo chỉ ở mức phối hợp theo chức năng (Điều 25 dự thảo Quy định); thông tin có dấu hiệu tội phạm được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền (khoản 3 Điều 21, khoản 5 Điều 24 dự thảo Quy định).
3. Đánh giá về việc bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, công bằng xã hội, phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc, giá trị văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đô thị đặc biệt; tác động, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, quy luật thị trường
Về dữ liệu cá nhân: việc xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15), nhưng phải thiết lập cơ chế giám sát gồm quy trình, trách nhiệm; biện pháp bảo vệ và đánh giá rủi ro thường xuyên; kiểm tra, đánh giá định kỳ việc tuân thủ; cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (khoản 2 Điều 19). Khoản 1 Điều 10 dự thảo Quy định thiết lập đủ bốn yếu tố này; thông tin sức khỏe về ca bệnh, ngộ độc thực phẩm chỉ được chia sẻ, khai thác trong phạm vi cần thiết và không cung cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm ngoài trường hợp pháp luật cho phép (khoản 2 Điều 10 dự thảo Quy định; Điều 26 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân).
Về quyền của cơ sở: cơ sở được xem dữ liệu về mình đã có kết luận hoặc đã được xác nhận, được gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu; quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra thực hiện theo pháp luật (Điều 12 dự thảo Quy định; điểm d khoản 1 Điều 69 Luật An toàn thực phẩm). Kết quả kiểm tra, thông tin, tài liệu thu thập trong kiểm tra không được công khai khi chưa có kết luận chính thức (khoản 1 Điều 11 dự thảo Quy định; điểm b khoản 4 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm); việc không công khai điểm R, mức ưu tiên, chỉ báo chưa xác minh là lựa chọn chính sách của dự thảo (dòng K12 mục I.3). Dữ liệu chưa xác minh không được sử dụng riêng để kết luận vi phạm (khoản 4 Điều 8 dự thảo Quy định).
Về công bằng, không phân biệt đối xử và quy luật thị trường: tiêu chí áp dụng như nhau đối với thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, không phân biệt xuất xứ và chủ thể, kể cả tiêu chí về cảnh báo trong bảng hệ số k và trạng thái D (khoản 4 Điều 4, Mục I.2 và khoản 4 Mục II Phụ lục dự thảo Quy định); không công khai thông tin chưa có kết luận để tránh ảnh hưởng uy tín, vị thế cạnh tranh giữa các cơ sở; việc cơ sở có hay không tham gia kết nối tự nguyện không ảnh hưởng đến R và mức ưu tiên (khoản 3 Điều 7 dự thảo Quy định). Dự thảo không thu phí, lệ phí, không định giá, không điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ nên không tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia; không có nội dung tác động đến bản sắc, giá trị văn hóa của Thành phố.
4. Đánh giá về việc bảo đảm vận hành nền hành chính quốc gia thống nhất, thông suốt, hiệu quả; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền
Về vận hành thống nhất, hiệu quả: Hệ thống sử dụng hạ tầng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, không yêu cầu tạo lập lại dữ liệu đã được chia sẻ hợp pháp (khoản 5 Điều 4, Điều 29 dự thảo Quy định); kết quả kiểm tra của cơ quan thuộc Thành phố đã cập nhật trong 12 tháng được sử dụng thay cho việc kiểm tra lại cùng nội dung (khoản 2 Điều 22), phù hợp nguyên tắc không chồng chéo, trùng lặp và ưu tiên kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử (khoản 2, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP); kế hoạch kiểm tra được phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu để tránh chồng chéo (khoản 1 Điều 20).
Về công khai, minh bạch: công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí quy định tại Quy định; cảnh báo sản phẩm, lô sản phẩm, thu hồi, kết quả xử lý được công khai khi đã có kết luận, quyết định của người có thẩm quyền (khoản 3 Điều 11 dự thảo Quy định).
Về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình: quyền truy cập phân theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn và mức độ cần biết; mọi hoạt động tạo lập, sửa, đối soát, khai thác, chia sẻ, xuất dữ liệu và thay đổi quy tắc phân tích được ghi nhật ký, có khả năng truy vết; nghiêm cấm can thiệp trái phép vào chỉ báo, cảnh báo, C, k, P, R, D hoặc mức ưu tiên (Điều 9 dự thảo Quy định); lịch sử thay đổi dữ liệu và lịch sử đánh giá được lưu giữ, không sửa đè (khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 18). Kết quả phân tích tự động là thông tin đầu vào, quyết định kiểm tra do người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ban hành (khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 20, đoạn cuối Mục III Phụ lục dự thảo Quy định). Thông số quy phạm không được thay đổi bằng tham số kỹ thuật (khoản 5 Điều 15). Kế hoạch kiểm tra chuyên đề được gửi Thanh tra Thành phố và cơ quan thanh tra có liên quan; kế hoạch chuyên đề lĩnh vực y tế được gửi thêm Thanh tra Chính phủ (khoản 2 Điều 20). Nội dung này đáp ứng yêu cầu tại khoản 5 Điều 3 Luật Phát triển đô thị.
5. Việc không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo khoản 1 Điều 7 Luật Phát triển đô thị không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh (khoản 3 Điều 7). Dự thảo chỉ điều chỉnh việc tổ chức, vận hành Hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; nhiệm vụ của Công an Thành phố tại Điều 25 dự thảo Quy định là phối hợp sử dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử trong phạm vi cần thiết, phối hợp xác minh và bảo đảm an ninh Hệ thống theo chức năng, không làm thay đổi phạm vi loại trừ nêu trên.
VI. ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
1. Báo cáo cơ quan trung ương: trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ (điểm b, điểm c khoản 4 Điều 57 Luật Phát triển đô thị); Sở An toàn thực phẩm tham mưu (khoản 4 Điều 24 dự thảo Quy định). Nội dung báo cáo là các dòng (A), (B) tại mục I.3.
2. Đánh giá hiệu quả và rà soát: sau 01 năm thi hành, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả Quy định (điểm đ khoản 3 Điều 57 Luật Phát triển đô thị), trong đó đánh giá các thông số đánh dấu (*), độ chính xác của mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, mức độ giảm trùng lặp kiểm tra và đề xuất sửa đổi, bổ sung (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định); hằng năm Sở An toàn thực phẩm rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, lồng ghép vào báo cáo việc thi hành Luật Phát triển đô thị mà Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố, Chính phủ hằng năm (khoản 2 Điều 35 dự thảo Quy định; điểm e khoản 3 Điều 57 Luật Phát triển đô thị); khi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thay đổi, Sở rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định trong 06 tháng (khoản 3 Điều 36).
3. Chế độ báo cáo: các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo hằng quý, 06 tháng, hằng năm và đột xuất gửi Sở An toàn thực phẩm, bằng phương thức điện tử (khoản 3 Điều 35 dự thảo Quy định).
4. Kiểm soát trong vận hành: Sở An toàn thực phẩm định kỳ đánh giá độ chính xác, tỷ lệ cảnh báo sai, mức độ phù hợp của D và hiệu quả của công cụ phân tích; tạm dừng hoặc kiến nghị điều chỉnh khi phát hiện nguy cơ gây quyết định sai lệch (khoản 3 Điều 24); sau kiểm tra, cơ quan chủ trì đánh giá lại C, k, P, R, D và kiến nghị điều chỉnh khi phát hiện ngưỡng chưa phù hợp, cảnh báo sai hoặc thiên lệch (khoản 3 Điều 22); trước khi trình kế hoạch, kết quả phân tích tự động phải được người có thẩm quyền xem xét (khoản 4 Điều 20); nhật ký dữ liệu, phân quyền, lịch sử thay đổi bảo đảm truy vết được trách nhiệm của từng tài khoản (Điều 9, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 18).
5. Thanh tra, giám sát và trách nhiệm giải trình: kế hoạch kiểm tra chuyên đề được gửi cơ quan thanh tra theo quy định (khoản 2 Điều 20 dự thảo Quy định; điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2026/TT-BYT); cơ quan, người tiến hành kiểm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan (điểm d khoản 4 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm); cơ sở được gửi ý kiến về dữ liệu, việc xem xét được lưu vết (khoản 2 Điều 12 dự thảo Quy định); quyền khiếu nại, tố cáo theo pháp luật (khoản 4 Điều 12).
VII. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Đã tiếp thu và chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 12384/STP-VB ngày 24/9/2026 về góp ý dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng. Trong đó, đã thực hiện theo trình tự thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27/8/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
VIII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN, MỤC TIÊU VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm
a) Nhân lực: sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có của Sở An toàn thực phẩm (05 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc), các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Sở An toàn thực phẩm đề xuất nguồn lực, đào tạo (khoản 5 Điều 24 dự thảo Quy định); đơn vị vận hành kỹ thuật tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng (Điều 30). Khối lượng công việc của Sở tăng trong khi nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng; cấp xã còn thiếu nhân sự có chuyên môn phù hợp (Báo cáo số 358/BC-UBND). Nhân lực vận hành nghiệp vụ được lồng ghép từ biên chế hiện có, khoảng 07 người quy đổi toàn thời gian tại Sở An toàn thực phẩm và khoảng 17 người quy đổi tại Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (kiêm nhiệm); nhân lực vận hành kỹ thuật (khoảng 8,5 người quy đổi) được bảo đảm bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, không làm tăng biên chế (tài liệu số 08).
b) Kinh phí: kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác (Điều 33 dự thảo Quy định), gồm kinh phí đầu tư và kinh phí vận hành Hệ thống:
- Kinh phí đầu tư: Sở An toàn thực phẩm đã đăng ký nhu cầu triển khai hệ thống Kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm giữa các cơ quan với dự toán 73.704.122.680 đồng trong 02 năm (năm 2026: 37.164.049.396 đồng; năm 2027: 36.540.073.284 đồng) (Công văn số 1568/SATTP-VPS ngày 14/4/2026, nêu tại Báo cáo số 358/BC-UBND); dự toán đã được đăng ký nhu cầu, được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành, thực hiện theo pháp luật về đầu tư công và pháp luật về chuyển đổi số (Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và quy định chuyển tiếp tại Nghị định này, Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN); chi phí quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu, bàn giao thuộc chi phí của dự án. Dự án được đăng ký trước khi Quyết định số 1661/QĐ-BYT ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế (danh mục, cấu trúc trường thông tin dữ liệu của Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm) và Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương) được ban hành, nên thiết kế của dự án được rà soát để bảo đảm tuân thủ các văn bản này. Đối với Hệ thống, Sở đã mời khảo sát, báo giá (Thông báo số 6995/TB-SATTP ngày 23/10/2026) và nhận Báo giá số 2710/BG-CHECKEE ngày 27/10/2026 với tổng giá trị 19.800.000.000 đồng; trong đó các hạng mục xây dựng phần mềm (15.972.350.000 đồng), tích hợp, kết nối (325.000.000 đồng), khảo sát, cài đặt, thí điểm, chạy thử, bàn giao (697.300.000 đồng) thực hiện theo hình thức dự án (khoản 2 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP), không tính vào kinh phí vận hành; các hạng mục còn lại được sử dụng để đối chiếu, xác định đơn giá dự toán vận hành.
- Kinh phí vận hành Hệ thống sau khi nghiệm thu, bàn giao: nhu cầu dự kiến trong 03 năm 2027 - 2029 là 28.547.000.000 đồng (năm 2027: 10.185.000.000 đồng; năm 2028: 8.961.000.000 đồng; năm 2029: 9.401.000.000 đồng), gồm: hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật; vận hành kỹ thuật, bảo trì, hiệu chỉnh công cụ phân tích; an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu ban đầu; hướng dẫn nghiệp vụ; tiếp nhận kết nối dữ liệu tự nguyện phía Hệ thống; đào tạo, tập huấn; kiểm chứng phương pháp, đánh giá hiệu quả; điều phối liên ngành, quản lý chung (Thuyết minh dự toán kinh phí, tài liệu số 08). Theo khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 29 dự thảo Quy định, phương án ưu tiên là bố trí Hệ thống trên hạ tầng số dùng chung của Thành phố; khi đó, cùng với việc lồng ghép lấy mẫu kiểm chứng vào kế hoạch giám sát hằng năm và lồng ghép việc phối hợp với tỉnh, thành phố có liên quan vào kinh phí kiểm tra, kinh phí đề nghị bố trí bổ sung cho Sở An toàn thực phẩm khoảng 21.592.000.000 đồng; kinh phí hạ tầng (nếu phát sinh thêm) được bố trí cho cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng dùng chung (khoản 2 Điều 33 dự thảo Quy định). Dự toán không bao gồm tiền lương của biên chế hiện có, kinh phí kiểm tra, giám sát đã có trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và chi phí phía cơ sở khi tự nguyện kết nối; dự toán chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá, các nội dung chưa có căn cứ giá (đường truyền, bản quyền phần mềm nền; hồ sơ đề xuất cấp độ, kiểm tra, đánh giá, diễn tập an toàn thông tin; khảo sát ý kiến; họp đầu mối liên ngành; sản xuất ấn phẩm, truyền thông; thuê hội trường; chi phí đi lại liên tỉnh; vận chuyển mẫu) được xem xét bổ sung khi có báo giá hoặc thực hiện trong dự án đầu tư, dự toán chi thường xuyên; đơn giá dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu cơ sở, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ và tài liệu hướng dẫn sử dụng được xác định theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (hiện có 01 báo giá, tiếp tục thu thập thêm báo giá hoặc nêu rõ lý do theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN); đơn giá giả định được xác định lại bằng báo giá, thẩm định giá trước khi phê duyệt (Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN), trong đó đơn giá tạo lập dữ liệu có cấu trúc được đối chiếu mức chi tối đa theo trường dữ liệu tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC; nội dung trùng với dự án đầu tư nêu trên được loại trừ; dự toán năm 2027 được tính theo số tháng vận hành thực tế kể từ ngày bàn giao Hệ thống. Theo hướng dẫn về nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Công văn số 2789/BKHCN-KHTC ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Công văn số 4612/SKHCN-QLKH ngày 20/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ), khoảng 23.841.000.000 đồng thuộc nguồn chi chuyển đổi số (thuê hạ tầng, sao lưu, bảo mật, vận hành, bảo trì; bảo vệ dữ liệu cá nhân; tạo lập, số hóa dữ liệu; kết nối; tập huấn sử dụng Hệ thống, tài liệu hướng dẫn; Loại 100 - Khoản 121); khoảng 4.705.000.000 đồng là chi nghiệp vụ, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (hướng dẫn nghiệp vụ, hội đồng chuyên môn, tập huấn phương pháp, kiểm chứng, đánh giá hiệu quả, phối hợp liên ngành), không sử dụng nguồn chuyển đổi số.
- Kinh phí được lập, giao theo từng năm ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; đối với năm 2027, đề nghị bổ sung dự toán hoặc cân đối trong dự toán được giao. Sở Tài chính cho ý kiến về nguồn tài chính và dự toán kinh phí khi lấy ý kiến bắt buộc.
c) Hạ tầng, dữ liệu, điều kiện tổ chức thực hiện: sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, phù hợp Khung Kiến trúc số Thành phố (Điều 29, Điều 30 dự thảo Quy định); Sở An toàn thực phẩm xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành, hướng dẫn kỹ thuật kết nối tự nguyện (khoản 1 Điều 24); triển khai theo lộ trình Giai đoạn 1 trong 12 tháng (Điều 34).
2. Mục tiêu và dự kiến kết quả đạt được khi ban hành văn bản
a) Mục tiêu: lựa chọn đối tượng kiểm tra có căn cứ, giải thích được, tập trung nguồn lực vào đối tượng có nguy cơ cao hơn; liên thông dữ liệu của cơ quan nhà nước thuộc Thành phố; giảm kiểm tra trùng lặp; rút ngắn việc xác định nguồn, phạm vi ảnh hưởng khi phát sinh cảnh báo; không tăng nghĩa vụ đối với cơ sở.
b) Kết quả dự kiến sau 12 tháng kể từ ngày Quy định có hiệu lực (Giai đoạn 1, Điều 34 dự thảo Quy định): xây dựng được hệ thống thu thập dữ liệu hoàn chỉnh, tiến tới kết nối dữ liệu của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố; áp dụng phương pháp tại Chương III để lập kế hoạch kiểm tra đối với nhóm thực phẩm ưu tiên; thử nghiệm kết nối tự nguyện với chợ đầu mối, trung tâm phân phối, cơ sở cung cấp suất ăn. Sau 01 năm thi hành, có kết quả đánh giá các thông số (*), độ chính xác của mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, mức độ giảm trùng lặp kiểm tra làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Quy định (khoản 1 Điều 35).
3. Thời gian trình thông qua/ban hành
Thời hạn trình thông qua/ban hành là tháng 12/2026. Hồ sơ dự thảo đang ở giai đoạn tham vấn, lấy ý kiến; thời gian trình Ủy ban nhân dân Thành phố được xác định sau khi hoàn thành tham vấn, lấy ý kiến, thẩm định và thủ tục thông báo theo điều ước quốc tế (nếu có). Hiệu lực của Quyết định không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) và không sớm hơn ngày Luật Phát triển đô thị có hiệu lực (01/10/2026).
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn thực phẩm kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
(Đính kèm theo: 02. Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định kèm theo; 03. Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo văn bản; 04. Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản, kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 05. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 06. Bản thuyết minh nội dung tham vấn; 07. Dự toán kinh phí vận hành hệ thống; 08. Thuyết minh dự toán kinh phí vận hành Hệ thống giai đoạn 2027 - 2029).
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